
 

                

       ẦU TIẾNG 

                

                                   

        -       -           

       s : 23/2025/DS-ST 

Ngày: 21-02-2025 

V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài s n 

 

          

                                        

                       Ầ    Ế                    

-                                         : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ô g Phạm Ngọc Tuyề  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ô g Tr   g   u    h; 

2. Ô g  ồ Đắc Mi h. 

-  ư ký    ê   o :  à Nguy   Ngọc  i h - Th  ký Toà     hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h    h D   g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

  a    a    ê   òa:  à Nguy   Th  Th  h    h – Kiểm s t viê . 

Ngày 21 th  g 02  ăm 2024, tại tr  s  Tò      hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h    h D   g   t    s  th m c  g kh i v     dâ  sự th   ý s : 

650/2024/TLST-DS  gày 14 th  g 11  ăm 2024 về  tr  h chấp hợp đồ g vay 

tài s  ”, theo Quyết đ  h đ   v     r    t    s : 03/2025/QĐXXST-DS  gày 02 

th  g 01  ăm 2025, Quyết đ  h ho   phiê  toà s  09/2025/QĐST-DS  gày 21 

th  g 01  ăm 2025, gi   c c đ   g sự: 

Nguyên đơn:  à Ph   Th  Kim  , si h  ăm 1966. N i c  tr : T  5, ấp  , 

    , huyệ   , tỉ h    h D   g. 

Bị đơn: Ô g M i Ngọc Q, si h  ăm 1977. N i c  tr :  p  ,     1, huyệ  

D, tỉ h    h D   g. 

Nguyê  đ   có mặt, b  đ   vắ g mặt kh  g có  ý do. 

          Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình tham gia tố tụng, nguyên 

đơn (bà  han Thị  im  ) trình bày: 

 à   và   g Q có qu   hệ que  biết  h u  ê   à   đ  cho   g Q m ợ  

tiề   hiều  ầ . Ngày 22/7/2014,   g Q m ợ   à   3.000.000 đồ g. Ngày 

01/9/2014   g Q m ợ   à   3.000.000 đồ g. Ô g Q đ   ă  t y ký tê    c  hậ  



2 

 

t  g s  tiề  m ợ  bà    à 6.000.000 đồ g. Qu  tr  h  ợ  à   đ  yêu cầu   g Q 

tr   ợ  hiều  ầ   h  g   g Q c  t  h tr   tr  h, kh  g ch u th  h to    ợ cho 

 à  . Do đó, bà   yêu cầu   g Qu c tr  t  g s  tiề  v y cò   ợ  à 6.000.000 

đồ g. Ngoài kho    ợ  ày,   g Q kh  g cò   ợ  à   kho    ợ  ào kh c. 

Ngoài r ,  guyê  đ   kh  g cu g cấp chứ g cứ, kh  g tr  h bày ý kiế  

g  kh c. 

Trong quá trình tố tụng, Tòa án thực hiện thủ tục triệu tập và cấp tống 

đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho bị đơn nhưng bị đơn vắng mặt không có lý 

do. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng có ý 

kiến: 

Về thủ t c t  t  g: Qu  tr  h t  t  g cũ g  h  di   biế  tại phiê  tò , 

Th m ph  , Th  ký và  ội đồ g   t    đ  thực hiệ  đ  g quy đ  h củ   ộ  uật 

T  t  g dâ  sự. Tò     đ  tiế  hà h thu thập chứ g cứ, c  g kh i chứ g cứ, hò  

gi i,   t    đ  g tr  h tự, thủ t c t  t  g.   c đ   g sự đ  chấp hà h đ  g quy 

đ  h tại c c Điều 70, 71, 72  ộ  uật T  t  g dâ  sự. Nguyê  đ   có mặt, b  đ   

đ  đ ợc triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ h i  h  g vắ g mặt kh  g có  ý do  ê  đề  gh  

  t    vắ g mặt b  đ  . Kh  g kiế   gh  khắc ph c, b  su g thủ t c t  t  g. 

Về  ội du g v    : Yêu cầu kh i kiệ  củ   guyê  đ    à có că  cứ. V  

vậy, đề  gh   ội đồ g   t    chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  củ   guyê  đ  . 

  Ậ   Ị             : 

S u khi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ s  v     đ  đ ợc th m tr  tại 

phiê  tò , că  cứ vào kết qu  tr  h t  g tại phiê  tò ,  ội đồ g   t     hậ  

đ  h: 

[1] Tại phiê  tò ,  guyê  đ   có mặt, b  đ   đ  đ ợc triệu tập hợp  ệ 

 h  g vắ g mặt  ầ  thứ h i tại phiê  tò  kh  g có  ý do  ê   ội đồ g   t    

tiế  hà h   t    vắ g mặt đ   g sự theo quy đ  h tại Điều 227, Điều 228 củ  

 ộ  uật T  t  g dâ  sự. 

[2] Về th m quyề  gi i quyết: Nguyê  đ   yêu cầu b  đ   ph i th  h to   

s  tiề  cò   ợ  à 6.000.000 đồ g. Ô g Q hiệ  đ  g c  tr  tại ấp    g Quẹo, 

 o g Tâ , huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h    h D   g. V     thuộc th m quyề  gi i 

quyết củ  Tò      hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h    h D   g theo quy đ  h tại 

kho   3 Điều 26, kho   1 Điều 35; kho   1 Điều 39 củ   ộ  uật T  t  g dâ  sự.  

[3] Về  ội du g tr  h chấp:  à   yêu cầu   g Q th  h to   s  tiề  cò   ợ 

 à 6.000.000 đồ g theo giấy m ợ  tiề  đề  gày 22/7/2014 và  gày 01/9/2014.    

đ   có hộ kh u th ờ g tr  và vẫ  cò  si h s  g tại đ   ph   g, đ  đ ợc Toà    

 iêm yết b   sao giấy cho v y tiề  cũ g  h  th  g b o th   ý, giấy triệu tập 

cù g c c vă  b   t  t  g kh c tại  hà b  đ   để b  đ   th m gi  t  t  g  h  g 

b  đ   đều vắ g mặt kh  g có  ý do, kh  g có ý kiế  ph   đ i  ội du g  guyê  

đ   tr  h chấp v i b  đ  . X t giấy m ợ  tiề  đề  gày đề  gày 22/7/2014 và 
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 gày 01/9/2014, có c  s    c đ  h: Gi    à   và   g Q đ  thiết  ập qu   hệ v y 

tài s  ,  à    à bê  cho v y, cò    g Q  à bê  v y, s  tiề  v y  à 6.000.000 

đồ g.  ết thời hạ  v y,  à   đ  th  g b o  hiều  ầ   h  g   g Q vẫ  kh  g 

tiếp t c thực hiệ  việc tr   ợ  à   g Q đ  vi phạm thỏ  thuậ  đ  ký kết. Yêu cầu 

củ   à   về việc buộc   g Q th  h to   s  tiề  6.000.000 đồ g  à có că  cứ 

chấp  hậ . 

[4] Qu   điểm về  ội du g v     củ  đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g tại phiê  tò   à có că  cứ và phù hợp quy đ  h ph p  uật. 

[5] Về    phí dâ  sự s  th m:    đ   ph i ch u    phí dâ  sự s  th m đ i 

v i s  tiề  ph i tr  cho  guyê  đ  .  oà  tr  s  tiề  tạm ứ g    phí cho  guyê  

đ  . 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

-  ă  cứ c c Điều 5, 26, 35, 39, 92, 147, 217, 227, 228, 244, 266, 273 củ  

 ộ  uật T  t  g dâ  sự;  

-  ă  cứ c c Điều 463, 466, 470 củ   ộ  uật Dâ  sự; 

-  ă  cứ Điều 26 Ngh  quyết s  326/U TVQ   gày 30/12/2016 củ  Ủy 

b   th ờ g v  Qu c hội quy đ  h về mức thu, mi  , gi m, thu,  ộp qu    ý và 

s  d  g    phí và  ệ phí Tò    ; 

1.  hấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  củ   guyê  đ   bà Ph   Th  Kim   đ i 

v i b  đ     g M i Ngọc Q về việc  tranh chấp hợp đồ g v y tài s  ”. 

 uộc   g M i Ngọc Q có tr ch  hiệm th  h to   cho bà Ph   Th  Kim   

s  tiề   à 6.000.000 đồ g (s u triệu đồ g). 

S u khi b      có hiệu  ực ph p  uật, kể t   gày có đ   yêu cầu thi hà h 

   củ   g ời đ ợc thi hà h    cho đế  khi thi hà h     o g, bê  ph i thi hà h 

   cò  ph i ch u kho   tiề    i củ  s  tiề  cò  ph i thi hà h    theo mức   i suất 

quy đ  h tại Điều 357, kho   2 Điều 468 củ   ộ  uật Dâ  sự t   g ứ g v i s  

tiề  và thời gi   ch   thi hà h   . 

2. Á  phí dâ  sự s  th m: 

Ô g M i Ngọc Q ph i ch u 300.000 đồ g (b  trăm  gà  đồ g). 

 oà  tr  cho bà Ph   Th  Kim   s  tiề  300.000 đồ g (b  trăm  gà  

đồ g) tạm ứ g    phí dâ  sự s  th m đ   ộp theo biê    i thu s  0007063  gày 

06 th  g 11  ăm 2024 tại  hi c c Thi hà h    dâ  sự huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h 

   h D   g. 

3. Quyề  kh  g c o: 

Nguyê  đ   có mặt tại phiê  tò  có quyề  kh  g c o B      trong thời 

hạ  15  gày kể t   gày tuyê     ( gày 21/02/2025). 
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B  đ   có quyề  kh  g c o b      tro g thời hạ  15  gày kể t   gày  hậ  

đ ợc b      hoặc b      đ ợc  iêm yết theo quy đ  h. 

5. Tr ờ g hợp B      đ ợc thi hà h theo quy đ  h tại Điều 2  uật Thi 

hà h    dâ  sự th   g ời đ ợc thi hà h    dâ  sự,  g ời ph i thi hà h    dâ  sự 

có quyề  thỏ  thuậ  thi hà h   , quyề  yêu cầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

   hoặc b  c ỡ g chế thi hà h    theo quy đ  h tại c c điều 6, 7, 7a và 9  uật 

Thi hà h    dâ  sự; thời hiệu thi hà h    đ ợc thực hiệ  theo quy đ  h tại điều 

30  uật Thi hà h    dâ  sự./. 

N     ậ : 

- TAND tỉ h    h D   g; 
- VKSND huyệ  Dầu Tiế g; 

-   T A DS huyệ  Dầu Tiế g; 

-   c đ   g sự; 

-   u:  ồ s , vă  th . 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

P  m  gọ   uyề  

 


